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MÔ TẢ

CẤU TẠO

DANH MỤC SẢN PHẨM

LabCollect Vacuum Tube® là ống nghiệm chân không chuyên dụng cho việc thu thập và bảo 
quản mẫu máu. Sản phẩm được thiết kế vô trùng, nắp kín chống rò rỉ, giúp duy trì chất lượng mẫu và 
giảm nguy cơ nhiễm chéo. Với độ chính xác và tính tiện lợi cao, LabCollect Vacuum Tube® hỗ trợ tối 
ưu cho các quy trình xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và bệnh viện.
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Tên sản phẩm Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp

Ống lấy máu chân không EDTA K2 2mL 1010200 2 mL 13 × 75 mm EDTAK2 PP Giấy

Ống lấy máu chân không EDTA K2 3mL 1010300 3 mL 13 × 75 mm EDTAK2 PP Giấy

Ống lấy máu chân không EDTA K2 4mL 1010400 4 mL 13 × 75 mm EDTAK2 PP Giấy

Ống lấy máu chân không EDTA K2 6mL 1010600 6 mL 13 × 100 mm EDTAK2 PP Giấy

Ống lấy máu chân không EDTA K2
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Tên sản phẩm Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp

Ống lấy máu chân không EDTA K3 2mL 1020200 2 mL 13 × 75 mm EDTAK3 PP Giấy

Ống lấy máu chân không EDTA K3 3mL 1020300 3 mL 13 × 75 mm EDTAK3 PP Giấy

Ống lấy máu chân không EDTA K3 4mL 1020400 4 mL 13 × 75 mm EDTAK3 PP Giấy

Ống lấy máu chân không EDTA K3 6mL 1020600 6 mL 13 × 100 mm EDTAK3 PP Giấy

Tên sản phẩm Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp

Ống lấy máu chân không Lithium Heparin 2mL 1030200 2 mL 13 × 75 mm Lithium Heparin PP Giấy

Ống lấy máu chân không Lithium Heparin 4mL 1030400 4 mL 13 × 75 mm Lithium Heparin PP Giấy

Ống lấy máu chân không Lithium Heparin 6mL 1030600 6 mL 13 × 100 mm Lithium Heparin PP Giấy

Tên sản phẩm Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp

Ống lấy máu chân không Sodium Heparin 2mL 1040200 2 mL 13 × 75 mm Sodium Heparin PP Giấy

Ống lấy máu chân không Sodium Heparin 4mL 1040400 4 mL 13 × 75 mm Sodium Heparin PP Giấy

Ống lấy máu chân không Sodium Heparin 6mL 1040600 6 mL 13 × 100 mm Sodium Heparin PP Giấy

Tên sản phẩm Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp
Ống lấy máu chân không
Tri-Sodium Citrate 3.2% 1,8mL 

1060180 1.8 mL 13 × 75 mm
Tri-Sodium Citrate 

3.2% 1.8 mL
PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không
Tri-Sodium Citrate 3.2% 2,25mL 

1060225 2.25 mL 13 × 75 mm
Tri-Sodium Citrate 

3.2% 2.25 mL
PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không
Tri-Sodium Citrate 3.2% 2,7mL 

1060270 2.7 mL 13 × 75 mm
Tri-Sodium Citrate 

3.2% 2.7 mL
PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không
Tri-Sodium Citrate 3.2% 3,6mL 

1060360 3.6 mL 13 × 75 mm
Tri-Sodium Citrate 

3.2% 3.6 mL
PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không
Tri-Sodium Citrate 3.2% 4,05mL 

1060405 4.05 mL 13 × 75 mm
Tri-Sodium Citrate 

3.2% 4.05 mL
PET/PP Giấy

Tên sản phẩm Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp
Ống lấy máu chân không
Tri-Sodium Citrate 3.8% 1,8mL 

1070180 1.8 mL 13 × 75 mm
Tri-Sodium Citrate 

3.8% 1.8 mL
PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không
Tri-Sodium Citrate 3.8% 2,25mL 

1070225 2.25 mL 13 × 75 mm
Tri-Sodium Citrate 

3.8% 2.25 mL
PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không
Tri-Sodium Citrate 3.8% 2,7mL 

1070270 2.7 mL 13 × 75 mm
Tri-Sodium Citrate 

3.8% 2.7 mL
PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không
Tri-Sodium Citrate 3.8% 3,6mL 

1070360 3.6 mL 13 × 75 mm
Tri-Sodium Citrate 

3.8% 3.6 mL
PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không
Tri-Sodium Citrate 3.8% 4,05mL 

1070405 4.05 mL 13 × 75 mm
Tri-Sodium Citrate 

3.8% 4.05 mL
PET/PP Giấy

Product Name Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp
Ống lấy máu chân không 
lucose + NaF + K2 Ox 2mL

1090200 2 mL 13 × 75 mm NaF + K2 Ox PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không 
lucose + NaF + K2 Ox 4mL

1090400 4 mL 13 × 75 mm NaF + K2 Ox PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không 
lucose + NaF + K2 Ox 5mL

1090500 5 mL 13 × 75 mm NaF + K2 Ox PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không Glucose + NaF + K2 Ox

Ống lấy máu chân không EDTA K3

Ống lấy máu chân không Lithium Heparin

Ống lấy máu chân không Sodium Heparin

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium Citrate 3.2%

Ống lấy máu chân không Tri-Sodium Citrate 3.8%



100 ống /Khay
2400 ống/Thùng

BROCHURE
ỐNG LẤY MÁU CHÂN KHÔNG ISO 9001   |   ISO 13485   |   ISO 17025

Hotline: 0978 782 147 | Email: info@labone.vnwww.labone.vn

ĐÓNG GÓI

Tên sản phẩm Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp
Ống lấy máu chân không
Glucose + NaF + Na Heparin 2mL 

1100200 2 mL 13 × 75 mm NaF + Na Heparin PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không
Glucose + NaF + Na Heparin 4mL 

1100400 4 mL 13 × 75 mm NaF + Na Heparin PET/PP Giấy

Tên sản phẩm Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp
Ống lấy máu chân không
Glucose + NaF + EDTA K2 2mL 

1170200 2 mL 13 × 75 mm NaF + EDTA K2 PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không
Glucose + NaF + EDTA K2 4mL 

1170400 4 mL 13 × 75 mm NaF + EDTA K2 PET/PP Giấy

Tên sản phẩm Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp

Ống lấy máu chân không Serum 2mL 1120200 2 mL 13 × 75 mm Serum PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không Serum 3mL 1120300 3 mL 13 × 75 mm Serum PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không Serum 4mL 1120400 4 mL 13 × 75 mm Serum PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không Serum 6mL 1120600 6 mL 13 × 100 mm Serum PET/PP Giấy

Tên sản phẩm Ref. Thể tích (mL) Kích thước (mm) Mô tả Vật liệu Nhãn Màu nắp

Ống lấy máu chân Serum chứa gel 2.5 mL 1130250 2.5 mL 13 × 75 mm Serum chứa gel PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân Serum chứa gel 3.5 mL 1130350 3.5 mL 13 × 75 mm Serum chứa gel PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân Serum chứa gel 5 mL 1130500 5 mL 13 × 75 mm Serum chứa gel PET/PP Giấy

Ống lấy máu chân không Glucose + NaF + Na Heparin

Ống lấy máu chân không Glucose + NaF + EDTA K2

Ống lấy máu chân không Serum

Ống lấy máu chân không Serum chứa gel
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